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Quý khách hàng thân mến, 

 

Lac Duy & Associates trân trọng được gửi tới Quý khách hàng Bản tin pháp luật của 

tháng 06 năm 2023 với một số điểm tin và bài viết đáng chú ý như sau: 

 

• Cách xử lý nhân sự cấp cao để tránh khủng hoảng 

 

• Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định về việc áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính, 

hình sự để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan 

 

• Những điểm mới của Thông tư 02/2023 về đăng ký kinh doanh 

 

• Cập nhật Văn bản Pháp luật tháng 06/2023 
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Cách xử lý nhân sự 

cấp cao để tránh 

khủng hoảng 
 

 

Tác giả: Quỳnh Chi 
  

Bài viết được đăng trên báo The Leader – Diễn đàn của các nhà quản trị ngày 11/06/2023 

 

Khi nhân sự cấp cao vi phạm, mức độ và quy mô gây thiệt hại cho doanh nghiệp thường lớn hơn rất 

nhiều so với nhân viên mà nếu doanh nghiệp không nắm rõ luật và không có biện pháp ngăn chặn cũng 

như xử lý kịp thời thì có thể dẫn đến khủng hoảng. 

 

Kẻ thắng – người thua 

 

Án về lao động thì người lao động thắng nhiều, 

nhưng trải nghiệm một bản án mà người sử dụng 

lao động thắng là rất ít. Đó là chia sẻ của bà Lạc 

Thị Tú Duy, Luật sư điều hành Lac Duy & 

Associates sau nhiều năm tham gia các vụ kiện có 

liên quan đến lao động.  

 

Đặc biệt, khi nhân sự cấp cao vi phạm, mức độ và 

quy mô gây thiệt hại cho doanh nghiệp thường lớn 

hơn rất nhiều so với nhân viên mà nếu doanh 

nghiệp không nắm rõ luật và không có biện pháp 

ngăn chặn cũng như xử lý kịp thời thì có thể dẫn 

đến khủng hoảng. 

 

Bà Duy kể lại, cách đây khá lâu, tổng giám đốc 

của một công ty hoạt động trong khu chế xuất Tân 

Thuận có chủ quản ở Nhật Bản nộp đơn xin nghỉ  

việc và rời công ty trong êm đẹp. Hai năm sau, 

kiểm toán vùng của công ty này phát hiện sai sót 

trong báo cáo tài chính ở thời điểm vị kia còn 

đương nhiệm, gây thiệt hại gần 6 tỷ đồng. 

 

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động năm 2012 được áp 

dụng thời điểm đó chỉ cho phép tối đa một năm để 

khởi kiện và Toà án nhân dân quận 5 không thụ lý 

đơn vì hết thời hiệu khởi kiện. Doanh nghiệp tiếp 

tục khiếu nại lên Toà án nhân dân TP.HCM nhưng 

cũng có chung kết quả. 

 

Một trường hợp khác mà bà Duy từng phụ trách 

diễn ra năm 2017 liên quan đến một vị giám đốc 

người Nhật Bản điều hành doanh nghiệp ở Việt 

Nam theo hợp đồng lao động đã ký kết với công ty.  

 

Lúc đương nhiệm, ông này đã sử dụng lao động 

người nước ngoài không có giấy phép lao động,  
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khiến doanh nghiệp bị sở lao động – thương binh 

và xã hội phạt 60 triệu đồng. Cũng doanh nghiệp 

đó bị sở giao thông vận tải phạt 5 triệu đồng vì sử 

dụng tài xế không có hợp đồng lao động. Toà án 

chấp nhận yêu cầu bồi thường của công ty và 

người bị kiện là vị giám đốc người Nhật có nghĩa 

vụ trả 2 khoản tiền đã gây thiệt hại cho công ty. 

 

Nhân sự cấp cao có nhiều hành vi vi phạm có thể 

gây tổn hại cho doanh nghiệp như: vi phạm về 

xung đột lợi ích, ưu ái cho có mối quan hệ thân 

thiết với nhân viên cấp dưới, thiếu trách nhiệm 

khiến doanh nghiệp bị xử phạt hành chính… Các 

hành vi này đều có thể gây tổn hại đến doanh 

nghiệp, vi phạm đến sự phát triển bền vững của 

doanh nghiệp nếu không được ngăn chặn, xử lý 

kịp thời. 

 

 
 

Truy trách nhiệm nhân sự cấp cao  

 

Nói về việc truy trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao, 

bà Duy nhấn mạnh ba khía cạnh: lao động, dân sự  

và truy trách nhiệm hình sự. 

 

Đối với nhóm hành vi vi phạm về xung đột lợi ích, 

dưới khía cạnh lao động, bà Duy cho rằng cần có 

các biện pháp ngăn chặn hành vi kịp thời thông qua 

việc soạn thảo các ràng buộc cho lãnh đạo cấp cao 

trong nội quy lao động, các quy chế, chính sách nội 

bộ của doanh nghiệp, và trong hợp đồng lao động, 

chẳng hạn như quy chế ứng xử với khách hàng khi 

được chào mời nhận hoa hồng. Điều này sẽ giúp 

đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp khi xảy ra xung 

đột với nhân sự cấp cao. 

 

Giai đoạn ngăn chặn sẽ là nền tảng vững chắc cho 

giai đoạn xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên, trong 

trường hợp doanh nghiệp chưa có nền tảng này thì 

vẫn có thể truy trách nhiệm lãnh đạo cấp cao trên 

nền tảng của luật định theo điều 71, 83 và 165 của 

Luật Doanh nghiệp về quản lý công ty. 

 

Đầu tiên là tuỳ vào hành vi để chủ động áp dụng 

các hình thức xử lý kỷ luật như: khiển trách, kéo dài 

thời hạn nâng lương không quá 6 tháng và cách 

chức. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng trình 

tự thủ tục để tiến hành kỷ luật. Ở hình phạt nặng 

nhất là sa thải thì doanh nghiệp cần cẩn trọng trong 

việc xác định hành vi vi phạm của nhân sự cấp cao 

để tránh sa thải trái luật, phải tuân thủ điều 125 và 

126 Bộ luật Lao động. 

 

Theo đó, doanh nghiệp có thể sa thải người lao 

động khi họ có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng  
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hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về 

tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động. 

 

Hình thức sa thải cũng có thể áp dụng với hành vi 

tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, bà Duy nhấn mạnh tầm quan trọng của thoả 

thuận bảo mật thông tin trong giai đoạn ngăn 

chặn. Thoả thuận này có thể đưa vào một điều 

khoản trong hợp đồng lao động, quy chế riêng biệt 

hoặc thoả thuận biệt lập với hợp đồng lao động. 

Khi ký thoả thuận, cần lưu ý thời hạn và bồi 

thường của nhân sự cấp cao. 

 

Bà Duy cho biết, trước đây, khi khởi kiện một vụ 

án truy trách nhiệm nhân sự cấp cao tiết lộ bí mật 

kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, toà án thường tập 

trung vào thiệt hại của doanh nghiệp trong khi 

việc tính toán vô cùng khó vì không có những con 

số cụ thể như vụ giám đốc người Nhật gây thiệt 

hại 65 triệu đồng kể trên. Các vụ án người sử dụng 

lao động kiện thường yếu thế do khiếm khuyết về 

chứng cứ và chứng minh thiệt hại. 

 

Tuy nhiên, một vụ án mà bà Duy phụ trách vào 

tháng 3/2023 đã thành công ở toà sơ thẩm và 

phúc thẩm khi thuyết phục được hội đồng xét xử 

trong việc không chứng minh thiệt hại mà chứng 

minh bằng con số liên quan đến việc nhân sự cấp 

cao thành lập công ty, lấy khách hàng, nhà cung 

cấp và người lao động của doanh nghiệp. Doanh  

nghiệp này đã có được bản án sa thải thành công. 

 

Luật sư điều hành Lac Duy & Associates lưu ý, 

không vội đi kiện khi nhân sự cấp cao còn quan hệ 

lao động vì không đúng quy định. Một tổng giám 

đốc khi còn trong quan hệ lao động với công ty ở 

Đà Nẵng bị phát hiện tới hàng loạt hành vi: mua 

hàng với giá cao hơn thị trường, bán hàng của 

doanh nghiệp với giá thấp hơn thị trường, tính lãi, 

trả lãi chậm cho nhà cung cấp và trả lương trả 

thưởng không tuân theo hợp đồng lao động. Doanh 

nghiệp thắng ở toà sơ thẩm nhưng khi lên xét xử 

phúc thẩm thì vụ án bị đình chỉ. Lý do là công ty 

này không đủ điều kiện khởi kiện do đã không thực 

hiện giai đoạn xử lý bồi thường theo khoản 3 điều 

130 Bộ luật Lao động. 

 

Như vậy, khi xử lý nhóm hành vi này, doanh 

nghiệp cần xử lý theo trình tự, thủ tục xử lý việc 

bồi thường thiệt hại theo điều 130 và xử lý kỷ luật 

lao động theo hình thức sa thải theo điều 125 Bộ 

luật Lao động nếu nhân sự cấp cao vẫn còn trong 

quan hệ lao động. Doanh nghiệp chỉ xử lý theo quy 

định của pháp luật dân sự và pháp luật khác có liên 

quan sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động. 

 

“Nếu không có bảo mật thông tin với nhân sự cấp 

cao thì cũng có thể áp dụng điều 71, 83 và 165 Luật 

Doanh nghiệp về quản lý công ty để truy trách 

nhiệm. Tuy nhiên, hoàn hảo nhất là doanh nghiệp 

nên có thoả thuận hợp đồng về trách nhiệm quản lý 

với nhóm nhân sự cấp cao vì bảo mật thông tin quá  
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quan trọng”, bà Duy nói. 

 

Xem xét các hành vi vi phạm về xung đột lợi ích 

dưới khía cạnh hình sư, bà Duy liệt kê ba tội vẫn 

áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước. 

 

Một là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Chẳng hạn, lãnh đạo ngân hàng thành lập công ty 

sân sau đi vay vốn ở ngân hàng đó một cách dễ 

dàng hơn nhờ được giảm bớt nhiều điều kiện. Nếu 

công ty sân sau không trả được tiền khi đến hạn, 

bỏ trốn… thì có thể bị xét tội lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tài sản và có thể bị phạt kịch khung là 

20 năm tù. 

 

Hai là tội tham ô tài sản theo điều 353 Bộ luật 

Hình sự. Ba là tội nhận hối lộ theo điều 354 Bộ 

luật Hình sự. Cả hai tội này nếu bị phạt kịch khung 

sẽ là tử hình. 

 

Đối với nhóm hành vi ưu ái do có quan hệ tình 

cảm/quan hệ khác với nhân viên cấp dưới, dưới 

khía cạnh lao động, bà Duy nhấn mạnh việc quy 

định rõ trong nội quy lao động và/hoặc hợp đồng 

lao động. Trong đó, yêu cầu nhân sự cấp cao cung 

cấp đầy đủ thông tin về các mối quan hệ nêu trên 

cũng như cập nhật hàng năm nếu có phát sinh. 

 

Tương tự, đối với các hành vi thiếu trách nhiệm 

quản lý khiến doanh nghiệp bị cơ quan chức năng 

xử phạt hành chính, bà Duy lưu ý giai đoạn ngăn 

chặn với việc đưa ra các quy định trong nội quy  

lao động; các quy chế, chính sách nội bộ của 

doanh nghiệp và hợp đồng lao động. 

 

Ở giai đoạn xử lý hai nhóm hành vi này, doanh 

nghiệp nên tập trung ở các hình thức: khiển trách, 

cách chức hoặc kéo dài thời hạn nâng lương 

không quá 6 tháng. 

 

 
 

 

Dưới khía cạnh dân sự, doanh nghiệp xem xét thiệt 

hại mà các hành vi này gây ra và căn cứ vào hợp 

đồng trách nhiệm, điều lệ công ty và trách nhiệm 

của người quản lý doanh nghiệp quy định tại điều 

71, 83, 165 của Luật Doanh nghiệp 2020 để đưa ra 

các yêu cầu về mức phạt và mức bồi thường thiệt 

hại (nếu có). 

 

Việc sa thải chỉ diễn ra nếu nhân sự đó có hành vi 

gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại 

đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh  
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nghiệp; tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp. 

 

Bà Duy lưu ý, khi xử lý khủng hoảng nhân sự cấp cao phải cực kỳ cẩn trọng, nhanh và gọn. Thay vì tập 

trung nhiều thủ tục như đối với nhân sự bình thường có thể kéo dài hàng tháng trời, doanh nghiệp cần 

bằng mọi cách chặt đứt ngay lập tức tác động của nhân sự cấp cao để ổn định nhân viên, khách hàng, 

nhà cung cấp. 

 

Đa phần khi đơn phương chấm dứt quan hệ lao động với nhân sự cấp trung trở xuống thì doanh nghiệp 

tìm các phương án xử lý cho đúng luật, nhưng với nhân sự cấp cao vi phạm còn đặt nặng trách nhiệm 

bồi thường. Lưu ý với những người làm nhân sự (HR) của doanh nghiệp có nhân sự cấp cao vi phạm, bà 

Duy cho rằng cần hỏi lãnh đạo doanh nghiệp về việc có truy trách nhiệm bồi thường, dân sự và thậm chí 

có truy hình sự với nhân sự đó hay không. 

 

Khi doanh nghiệp phải xử lý nhân sự cấp cao có hành vi vi phạm, cần có các văn bản được chăm chút 

và thông báo để bình ổn người lao động trong bội bộ doanh nghiệp, văn bản khác gửi đến nhà cung cấp 

để khẳng định doanh nghiệp vẫn ổn và một thông báo khác gửi khách hàng.  
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NGHỊ ĐỊNH 17/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÁC 

BIỆN PHÁP DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ ĐỂ BẢO VỆ 

QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 

 
Ngày 26/4/2023 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan (“Nghị Định 17”). Bên cạnh 

các quy định chi tiết về Luật sở hữu trí tuệ, Nghị Định 17 còn quy định việc áp dụng các biện pháp dân 

sự, hành chính, hình sự để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan, cụ thể:  

 

1. Quy định chung về bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan 

 

Theo khoản 1 Điều 56 Nghị Định 17, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp 

hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân 

khác theo quy định của pháp luật để thực hiện và bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan của mình. Bên 

được ủy quyền có trách nhiệm thông tin công khai để các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tác phẩm, 

cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng liên hệ thỏa thuận về việc khai thác, sử 

dụng.  

 

Theo đó, nếu tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng trái pháp luật quyền tác giả, quyền liên quan thì chủ sở 

hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền 

được quyền tự bảo vệ bằng bằng cách thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi 

xâm phạm1.  

 

Nội dung thông báo phải có những thông tin sau:  

 

- Tên tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, chủ sở hữu quyền liên quan và tổ chức, cá 

nhân được ủy quyền (nếu có); 

 

- Cơ sở phát sinh quyền tác giả, quyền liên quan, Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng 

nhận đăng ký quyền liên quan (nếu có); 
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- Phạm vi, thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền 

liên quan; 

 

- Yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm; thời hạn phải chấm dứt hành vi xâm phạm; 

 

- Yêu cầu trả tiền bản quyền, bồi thường thiệt hại (nếu có). 

 

 

 

2. Áp dụng các biện pháp dân sự để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan 

 

Căn cứ khoản 1 Điều 57 Nghị Định 17 thì tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền 

liên quan của tổ chức, cá nhân khác thì tùy theo tính chất, mức độ xâm phạm có thể bị xử lý bằng biện 

pháp dân sự theo quy định tại Phần thứ năm của Luật sở hữu trí tuệ và theo quy định sau đây:  

 

- Biện pháp dân sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm phạm theo yêu cầu của chủ thể quyền tác giả, 

quyền liên quan hoặc của tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành vi xâm phạm gây ra, kể cả khi hành 

vi đó đã hoặc đang bị xử lý bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự. 

 

- Thủ tục yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự, thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp dân sự 

tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự hoặc trọng tài.  
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Như vậy, bất kể hành vi vi phạm có đang bị xử bằng biện pháp hành chính hoặc biện pháp hình sự hay 

không thì chủ thể của quyền tác giả, quyền liên quan đều có thể yêu cầu áp dụng biện pháp dân sự.  

 

3. Áp dụng biện pháp hành chính để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 57 Nghị Định 17 thì biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý hành vi xâm 

phạm theo yêu cầu: (i) của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do hành 

vi xâm phạm gây ra; (ii) của tổ chức, cá nhân phát hiện hành vi xâm phạm hoặc (iii) của cơ quan có thẩm 

quyền khi chủ động phát hiện. Các hành vi xâm phạm bao gồm: 

 

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, người tiêu dùng hoặc cho xã 

hội; 

 

- Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 

213 của Luật này hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này; 

 

- Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ tem, nhãn hoặc vật phẩm khác mang nhãn 

hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý giả mạo hoặc giao cho người khác thực hiện hành vi này. 

 

Hình thức, mức phạt, thẩm quyền, thủ tục xử phạt hành vi xâm phạm và các biện pháp khắc phục hậu 

quả tuân theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quyền tác giả, quyền liên quan.  

 

4. Áp dụng biện pháp hình sự để bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan 

 

Căn cứ theo khoản 3 Điều 57 Nghị Định 17 thì biện pháp hình sự được áp dụng để xử lý hành vi xâm 

phạm trong trường hợp hành vi đó có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Mức phạt cao nhất đối với cá nhân có thể lên đến 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng) hoặc cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm, đối với pháp nhân lên đến 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng). Thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp hình sự tuân theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. 

 

 
1 Điều 58 Nghị Định 17  
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 02/2023  

VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
 

Ngày 18/04/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 hướng dẫn về 

đăng ký doanh nghiệp (“Thông Tư 02”). Thông Tư 02 đã sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh 

doanh và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 với những nội dung chính như sau:  

 

1. Bổ sung, làm rõ các định 

nghĩa liên quan đến hộ kinh 

doanh 

 

Thông Tư 02 đề cập cụ thể đến 

một số khái niệm như: “đăng ký 

hộ kinh doanh”, “Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh”, 

“hệ thống thông tin về đăng ký 

hộ kinh doanh”. Đây là những 

khái niệm cơ bản để phục vụ 

công tác đăng ký hộ kinh doanh 

trên môi trường thông tin điện tử 

cũng như việc liên thông đăng ký  

kinh doanh, đăng ký thuế đối với 

hộ kinh doanh.  

 

Cụ thể, tại Điều 1a của Thông Tư 

02 thì đăng ký hộ kinh doanh là 

việc hộ kinh doanh đăng ký nội 

dung về đăng ký kinh doanh và 

đăng ký thuế với cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ 

kinh doanh đặt trụ sở, bao gồm 

đăng ký thành lập hộ kinh doanh, 

đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hộ kinh doanh và các nghĩa 

vụ đăng ký, thông báo khác theo 

quy định.  

 

Ngoài ra Thông Tư 02 cũng đã 

bổ sung khái niệm về mã số hộ 

kinh doanh. Như vậy, hộ kinh 

doanh sẽ có 2 mã số được ghi 

nhận trên Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh. Một là Mã số 

đăng ký hộ kinh doanh (được 

cấp theo quy định tại Nghị định 

số 01/2021/NĐ-CP) và hai là Mã 

số hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh 

doanh là dãy số được tạo tự động 

bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký  
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thuế truyền sang hệ thống thông 

tin về đăng ký hộ kinh doanh, 

mã số này đồng thời là mã số 

thuế của hộ kinh doanh. 

 

2. Bổ sung quy định về quy 

trình liên thông thủ tục đăng 

ký kinh doanh và đăng ký thuế 

đối với hộ kinh doanh 

 

Thông Tư 02 cung cấp thêm một 

phương thức mới cho người 

thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh 

doanh khi thực hiện thủ tục đăng 

ký hộ kinh doanh bên cạnh 

phương thức nộp hồ sơ và nhận 

kết quả trực tiếp tại Cơ quan 

đăng ký kinh doanh. Đó là 

phương thức đăng ký hộ kinh 

doanh qua mạng thông tin điện 

tử được quy định tại Điều 5e 

Thông tư này. Thay vì phải trực 

tiếp đến Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện để nộp và nhận 

kết quả đăng ký hộ kinh doanh, 

người thành lập hộ kinh doanh, 

hộ kinh doanh có thể ngồi nhà 

đăng ký và nhận kết quả trực 

tuyến tương tự như đăng ký 

doanh nghiệp và hợp tác xã, 

giúp tiết kiệm nhiều thời gian và 

công sức cho chủ hộ kinh doanh. 

Căn cứ Điều 5g Thông Tư 02 thì 

hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua 

mạng thông tin điện tử bao gồm 

các giấy tờ theo quy định tại 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

và được thể hiện dưới dạng văn 

bản điện tử. Các giấy tờ này có 

thể bao gồm: (i) Giấy đề nghị 

đăng ký hộ kinh doanh, (ii) Giấy 

tờ pháp lý của cá nhân đối với 

chủ hộ kinh doanh, thành viên 

hộ gia đình đăng ký hộ kinh 

doanh trong trường hợp các 

thành viên hộ gia đình đăng ký 

hộ kinh doanh, (iii) Bản sao biên 

bản họp thành viên hộ gia đình 

về việc thành lập hộ kinh doanh 

trong trường hợp các thành viên 

hộ gia đình đăng ký hộ kinh 

doanh, …   

 

3. Bổ sung quy định về nơi tiếp 

nhận thông báo hoạt động địa 

điểm kinh doanh của hộ kinh 

doanh 

 

Một hộ kinh doanh có thể hoạt 

động kinh doanh tại nhiều địa 

điểm nhưng phải chọn một địa 

điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh 

doanh và phải thông báo cho Cơ 

quan quản lý thuế, cơ quan quản  

lý thị trường nơi tiến hành hoạt 

động kinh doanh đối với các địa 

điểm kinh doanh còn lại. Theo 

quy định tại điểm h khoản 3 

Điều 5 Thông tư số 105/2020/ 

TT-BTC ngày 03/12/2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn về đăng ký thuế thì địa điểm 

kinh doanh của hộ kinh doanh 

được cấp mã số thuế và quản lý 

thuế. 

 

Căn cứ các quy định nêu trên, 

trên cơ sở đề nghị của Tổng cục 

Thuế - Bộ Tài chính, nhằm phối 

hợp quản lý nhà nước đối với địa 

điểm kinh doanh của hộ kinh 

doanh, Thông Tư 02 đã bổ sung 

quy định về nơi tiếp nhận thông 

báo hoạt động địa điểm kinh 

doanh của hộ kinh doanh. Theo 

Điều 5d Thông Tư 02 thì Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện là đầu mối tiếp nhận hồ sơ 

thông báo địa điểm kinh doanh 

của hộ kinh doanh. Thông tin 

sau khi tiếp nhận được chuyển 

sang cơ quan thuế qua hệ thống 

thông tin đăng ký hộ kinh doanh. 

Cơ quan thuế nhận và trả Thông 

báo về mã số thuế và cơ quan 

thuế quản lý trực tiếp địa điểm  
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kinh doanh cho Cơ quan đăng ký 

kinh doanh để trả cho hộ kinh 

doanh. 

 

Quy định này không làm phát 

sinh thủ tục hành chính mới 

trong đăng ký hộ kinh doanh mà 

còn giúp rút gọn, đơn giản hóa 

từ 02 thủ tục hành chính thành 

chỉ còn 01 thủ tục hành chính 

duy nhất bao gồm cả đăng ký 

kinh doanh và đăng ký thuế cho 

hộ kinh doanh.   

 

4. Bổ sung hướng dẫn về việc 

ghi ngành, nghề kinh doanh 

của hộ kinh doanh 

 

Việc ghi ngành, nghề của hộ 

kinh doanh vẫn tuân thủ quy 

định tại khoản 1 Điều 89 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP, tuy 

nhiên, trên cơ sở đề nghị của 

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, 

Thông Tư 02 quy định rõ việc 

ghi ngành, nghề kinh doanh 

chính của hộ kinh doanh để phục 

vụ công tác quản lý nhà nước đối 

với hộ kinh doanh. Theo đó, khi 

đăng ký thành lập hoặc sửa đổi, 

bổ sung ngành, nghề kinh 

doanh, người thành lập hộ kinh  

doanh hoặc hộ kinh doanh lựa 

chọn một ngành kinh tế cấp bốn 

trong Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam để làm ngành, nghề 

kinh doanh chính. Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp huyện có 

trách nhiệm hướng dẫn, đối 

chiếu và ghi nhận ngành, nghề 

kinh doanh chính cho hộ kinh 

doanh. 

 

5. Bổ sung phương thức thanh 

toán lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh 

 

Thông tư số 02/2023/TT-

BKHĐT bổ sung quy định về 

thời điểm và phương thức thanh 

toán lệ phí đăng ký hộ kinh 

doanh. Căn cứ theo Điều 5k 

Thông tư này thì lệ phí đăng ký 

hộ kinh doanh được nộp tại thời 

điểm nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh 

doanh và có thể được nộp trực 

tiếp tại bộ phận tiếp nhận hoặc 

chuyển vào tài khoản của cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện hoặc sử dụng dịch vụ 

thanh toán trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. Lệ phí 

đăng ký hộ kinh doanh không 

được hoàn trả trong trường hợp  

hộ kinh doanh không được cấp 

đăng ký hộ kinh doanh. 

 

6. Sửa đổi, bổ sung hệ thống 

mẫu biểu sử dụng trong đăng 

ký hộ kinh doanh 

 

Thông tư số 02/2023/TT-

BKHĐT ban hành kèm theo 23 

mẫu biểu sử dụng trong đăng ký 

hộ kinh doanh theo cơ chế liên 

thông. Những sửa đổi, bổ sung 

tại hệ thống mẫu biểu là cần thiết 

để thu thập đầy đủ, thống nhất 

các thông tin đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế của hộ 

kinh doanh, qua đó đáp ứng 

được yêu cầu liên thông cho đối 

tượng này. Cụ thể như sau: 

 

- Bổ sung 04 mẫu biểu mới (Phụ 

lục số III-7: Giấy đề nghị bổ 

sung, cập nhật thông tin đăng ký 

hộ kinh doanh trong hệ thống 

thông tin về đăng ký hộ kinh 

doanh, Phụ lục số VI-2: Thông 

báo về cơ quan thuế quản lý trực 

tiếp hộ kinh doanh, Phụ lục số 

VI-3: Thông báo về mã số thuế 

và cơ quan thuế quản lý trực tiếp 

địa điểm kinh doanh của hộ kinh 

doanh, Phụ lục số VI-13: Giấy  
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biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử);   

 

- Sửa đổi 19 mẫu biểu như: Mẫu hóa các trường thông tin đăng ký hộ kinh doanh phục vụ công tác 

liên thông, bổ sung thông tin về mã số hộ kinh doanh, bổ sung thông tin đăng ký địa điểm kinh doanh 

của hộ kinh doanh, … 

 

- Bãi bỏ 01 mẫu biểu (Phụ lục số VI-14: Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT). 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT THÁNG 06/2023 

 

SỐ 
NGÀY HIỆU 

LỰC 
TÊN VĂN BẢN 

GIAO THÔNG VẬN TẢI 

1 15/7/2023 
Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, 

khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc 

Y TẾ 

1 09/6/2023 
Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn 

khám sức khỏe do Bộ Y tế ban hành 

BỘ TƯ PHÁP 

1 11/5/2023 
Văn bản hợp nhất 1843/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Nghị định hướng 

dẫn Luật hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

2 11/5/2023 

Văn bản hợp nhất 1844/VBHN-BTP năm 2023 hợp nhất Thông tư hướng 

dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch do 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

CHÍNH PHỦ 

1 01/7/2023 
Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và lực lượng vũ trang 

2 01/7/2023 
Quyết định 12/2023/QĐ-TTg về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ 

khuyến khích chuyển giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

3 01/6/2023 
Quyết định 13/2023/QĐ-TTg về Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ 

nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành 

TÀI CHÍNH 

1 21/7/2023 

Thông tư 36/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử 

dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành.  
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2 07/6/2023 

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2023 hợp nhất Thông tư quy định thủ 

tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép 

nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành.  

3 01/8/2023 

Thông tư 41/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 

hành.  

TIỀN TỆ - NGÂN HÀNG 

1 01/7/2023 

Nghị quyết 23/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2016/NĐ-CP quy định điều 

kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận 

và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG 

1 12/5/2023 
Nghị định 22/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

CÔNG THƯƠNG 

1 25/5/2023 
Quyết định 1239/QĐ-BCT năm 2023 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động Bộ Công Thương.  

THUẾ 

1 31/5/2023 
Quyết định 679/QĐ-TCT năm 2023 về Quy trình hoàn thuế do Tổng cục 

trưởng Tổng cục Thuế ban hành.  

 


